PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK
TRƯỜNG TIỂU HỌC BUÔN PUĂN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 1 
(Áp dụng cho năm học 2020 - 2021) - Từ 07/12/2020

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	1A
	1B
	1C

	


Hai
	
Sáng

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	4
	L.TV
	L.TV
	L.TV

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	


Ba
	
Sáng

	1
	Thể dục
	TNXH (Hồng)
	Nhạc (Huệ)

	
	
	2
	Đạo đức (K)
	Thể dục
	TNXH (Hồng)

	
	
	3
	Nhạc (Huệ)
	Đạo đức (K)
	Thể dục

	
	
	4
	TNXH (Hồng)
	Nhạc (Huệ)
	Đạo đức (K)

	
	
Chiều
	1
	Tiếng việt
	(Miết)Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	LTV
	LTV
	LTV

	


Tư
	
Sáng

	1
	(Miết)Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
		Toán	
	Toán
	Toán

	
	
	4
	L.Toán
	L.Toán
	L.Toán

	
	
Chiều
	
HỌP HỘI ĐỒNG HOẶC SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

	


Năm
	
Sáng

	1
	TNXH (Hồng)
	Mỹ thuật
	HĐTN (Hoa)

	
	
	2
	Thể dục
	TNXH (Hồng)
	Mỹ thuật

	
	
	3
	HĐTN (Hoa)
	Thể dục
	TNXH (Hồng)

	
	
	4
	Mỹ thuật
	HĐTN (Hoa)
	Thể dục

	
	
Chiều
	1
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	2
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	3
	LTV
	LTV
	LTV

	


Sáu
	
Sáng

	1
	Toán
	Toán
	(Miết)Toán

	
	
	2
	L.Toán
	L.Toán
	L.Toán

	
	
	3
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
	4
	Tiếng việt
	Tiếng việt
	Tiếng việt

	
	
Chiều
	1
	TCTV (Hồng)
	TCTV
	TCTV

	
	
	2
	TCTV
	TCTV (Hồng)
	SHTT

	
	
	3
	SHTT
	SHTT
	TCTV (Hồng)







PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK
TRƯỜNG TIỂU HỌC BUÔN PUĂN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 2 
(Áp dụng cho năm học 2020 - 2021) - Từ 07/12/2020

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	2A
	2B
	2C

	


Hai
	
Sáng

	1
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Thể dục
	Mĩ thuật (N)
	Thủ công (tv) Hoa

	
	
	3
	Thủ công (tv) Hoa
	Thể dục
	Mĩ thuật (N)

	
	
	4
	Mĩ thuật (N)
	Thủ công (tv) Hoa
	Thể dục

	
	
Chiều
	1
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Chào cờ
	Chào cờ
	Chào cờ

	


Ba
	
Sáng

	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	TNXH
	TNXH
	TNXH

	
	
	3
	LT&Câu
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	4
	Đạo đức
	Đạo đức
	Đạo đức

	


Tư



	
Sáng

	1
	Thể dục
	GDKNS (P.TV)- Hoa
	Âm nhạc (P.N)- Kiều

	
	
	2
	Âm nhạc (P.N)- Kiều
	Thể dục
	GDKNS (P.TV)- Hoa

	
	
	3
	GDKNS (P.TV)- Hoa
	Âm nhạc (P.N)- Kiều
	Thể dục

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Tập đọc 
	Tập đọc 
	Tập đọc 

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	L.Toán
	L.Toán
	L.Toán

	
	
	4
	Luyện TV
	Luyện TV
	Luyện TV

	


Năm
	
Sáng

	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Tập viết
	Tập viết
	Tập viết

	
	
	2
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	4
	Kể chuyện
	Kể chuyện
	Kể chuyện

	


Sáu
	
Sáng

	1
	
	
	

	
	
	2
	
	
	

	
	
	3
	
	
	

	
	
	4
	
	
	

	
	
Chiều
	1
	Toán
	Toán
	Toán

	
	
	2
	Chính tả
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	3
	Tập làm văn
	Tập làm văn
	Tập làm văn

	
	
	4
	SHTT
	SHTT
	SHTT


PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK
TRƯỜNG TIỂU HỌC BUÔN PUĂN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 3 
(Áp dụng cho năm học 2020 - 2021) - Từ 07/12/2020

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	3A
	3B
	3C

	


Hai
	
Sáng

	1
	Chào cờ
	
	

	
	
	2
	Tập đọc
	
	

	
	
	3
	TĐ - KC
	
	

	
	
	4
	Toán
	
	

	
	
Chiều
	1
	A.Văn (tv)
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	A. Văn
	TĐ - KC
	TĐ - KC

	
	
	3
	Thể dục (Kiều)
	Toán
	Toán

	
	
	4
	
	Chào cờ
	Chào cờ

	


Ba
	
Sáng

	1
	Chính tả
	(P.N)Mĩ thuật 
	(TV)Êđê

	
	
	2
	Toán
	Êđê
	Nhạc (Huệ)

	
	
	3
	LT&Câu
	Êđê
	A. Văn 

	
	
	4
	TNXH (Hải)
	Thể dục
	Êđê 

	
	
Chiều
	1
	
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	2
	
	Toán
	Toán

	
	
	3
	
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	4
	
	TNXH 
	TNXH 

	


Tư



	
Sáng

	1
	Tập đọc
	
	

	
	
	2
	Toán
	
	

	
	
	3
	Chính tả
	
	

	
	
	4
	TNXH (Hải)
	
	

	
	
Chiều
	1
	(PTV) M.Thuật
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	Nhạc (Kiều)
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Êđê
	Chính tả
	Chính tả

	
	
	4
	Thể dục (Kiều)
	TNXH 
	TNXH 

	


Năm
	
Sáng

	1
	Tập viết
	Thể dục
	Thể dục (Huệ)

	
	
	2
	Thủ công 
	Tin học
	Thể dục (Huệ)

	
	
	3
	Toán 
	Nhạc (Huệ)
	Mỹ thuật

	
	
	4
	Đạo đức 
	
	

	
	
Chiều
	1
	Êđê
	Tập viết
	Thủ công 

	
	
	2
	Tin học
	Thủ công
	Tập viết

	
	
	3
	Tin học
	Toán 
	Toán 

	
	
	4
	
	Đạo đức
	Đạo đức

	


Sáu
	
Sáng

	1
	Toán
	(P.N) Anh văn
	Tin học

	
	
	2
	TLVăn
	Anh văn
	Tin học

	
	
	3
	Ôn luyện TV + T
	Tin học
	Anh văn (P.N)

	
	
	4
	SHTT
	
	

	
	
Chiều
	1
	
	Toán
	Toán

	
	
	2
	
	TLVăn
	TLVăn

	
	
	3
	
	Ôn luyện TV + T
	Ôn luyện TV + T

	
	
	4
	
	SHTT
	SHTT


PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK
TRƯỜNG TIỂU HỌC BUÔN PUĂN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 4
(Áp dụng cho năm học 2020 - 2021) - Từ 07/12/2020

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	4A
	4B

	


Hai
	
Sáng

	1
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Lịch sử
	Lịch sử

	
	
Chiều
	1
	Êđê (P.N)
	Mỹ thuật

	
	
	2
	Tin học
	Thể dục (Kiều)

	
	
	3
	Thể dục
	Anh văn (TV)

	
	
	4
	
	

	


Ba
	
Sáng

	1
	Toán
	Toán

	
	
	2
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	3
	Địa lý
	Địa lý

	
	
	4
	Kể chuyện
	Kể chuyện

	
	
Chiều
	1
	Nhạc (Huệ) PTV
	

	
	
	2
	Mỹ thuật - NTrời
	

	
	
	3
	Anh văn - P.N
	

	
	
	4
	
	

	


Tư



	
Sáng

	1
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	Toán
	Toán

	
	
	3
	TLVăn
	TLVăn

	
	
	4
	Khoa học
	Khoa học

	
	
Chiều
	1
	(P.1c) Thể dục
	(P.N)Tin học

	
	
	2
	Tin học
	Thể dục

	
	
	3
	Anh văn
	Nhạc (Kiều)

	
	
	4
	Êđê
	Anh văn 

	


Năm
	
Sáng

	1
	Kỹ Thuật 
	Kỹ Thuật 

	
	
	2
	Toán
	Toán

	
	
	3
	Đạo đức
	Đạo đức 

	
	
	4
	Chính tả
	Chính tả

	
	
Chiều
	1
	
	Tin học

	
	
	2
	
	Êđê (P.N)

	
	
	3
	
	Êđê

	
	
	4
	
	

	


Sáu
	
Sáng

	1
	Toán
	Toán

	
	
	2
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	3
	TLV
	TLV

	
	
	4
	Khoa học
	Khoa học

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	


PHÒNG GD&ĐT KRÔNG PĂK
TRƯỜNG TIỂU HỌC BUÔN PUĂN

THỜI KHÓA BIỂU KHỐI 5
(Áp dụng cho năm học 2020 - 2021) - Từ 07/12/2020

	Thứ
	Buổi
	Tiết
	5A
	5B

	


Hai
	
Sáng

	1
	Chào cờ
	Chào cờ

	
	
	2
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	3
	Toán
	Toán

	
	
	4
	Lịch sử
	Lịch sử

	
	
Chiều
	1
	Thể dục
	Tin học

	
	
	2
	Êđê (P.N)
	Thể dục

	
	
	3
	Tin học
	Êđê (P.N)

	
	
	4
	
	

	


Ba
	
Sáng

	1
	Toán
	Toán

	
	
	2
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	3
	Địa lý
	Địa lý

	
	
	4
	Kể chuyện
	Kể chuyện

	
	
Chiều
	1
	Anh văn (P.N)
	Mỹ thuật - N. Trời

	
	
	2
	Nhạc (Huệ) - PTV
	Anh văn (P.N)

	
	
	3
	Mỹ thuật - N. Trời
	Nhạc (Huệ) - PTV

	
	
	4
	
	

	


Tư



	
Sáng

	1
	Tập đọc
	Tập đọc

	
	
	2
	Toán
	Toán

	
	
	3
	TLVăn
	TLVăn

	
	
	4
	Khoa học
	Khoa học

	
	
Chiều
	1
	(P. 1A) Anh văn
	(P.1B) Êđê

	
	
	2
	Êđê
	Anh văn

	
	
	3
	Thể dục
	Tin học

	
	
	4
	Tin học
	Thể dục

	


Năm
	
Sáng

	1
	Đạo đức (Ứơc)
	Toán

	
	
	2
	Toán
	Đạo đức (Ứơc)

	
	
	3
	Kỹ Thuật 
	Kỹ Thuật 

	
	
	4
	Chính tả
	Chính tả

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	

	


Sáu
	
Sáng

	1
	Toán
	Toán

	
	
	2
	LT&Câu
	LT&Câu

	
	
	3
	TLV
	TLV

	
	
	4
	Khoa học
	Khoa học

	
	
Chiều
	1
	
	

	
	
	2
	
	

	
	
	3
	
	

	
	
	4
	
	



